
BIỂU BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ BIC 

1. Biểu phí cho 1 khách hàng đi trong phạm vi các nước Đông Nam Á (ASEAN): 

Loại tiền tệ: VNĐ 

Thời hạn bảo 

hiểm 

Chương trình 

A 

Chương 

trình B 

Chương 

trình C 

Chương 

trình D 

Chương 

trình E 

Đến 3 ngày           125,000          150,000          175,000          225,000          275,000 

Đến 5 ngày           150,000          200,000          250,000          325,000          375,000 

Đến 8 ngày           200,000          275,000          300,000          350,000          400,000 

Đến 15 ngày           250,000          300,000          375,000          475,000          650,000 

Đến 24 ngày           350,000          425,000          525,000          725,000          925,000 

Đến 31 ngày           425,000          475,000          650,000          900,000       1,075,000 

Đến 45 ngày           600,000          675,000          975,000       1,325,000       1,525,000 

Đến 60 ngày           725,000          825,000       1,275,000       1,675,000       1,950,000 

Đến 90 ngày        1,025,000       1,100,000       1,850,000       2,350,000       2,800,000 

Đến 120 ngày        1,300,000       1,375,000       2,375,000       3,000,000       3,600,000 

Đến 150 ngày        1,575,000       1,650,000       2,900,000       3,650,000       4,450,000 

Đến 180 ngày        1,850,000       1,900,000       3,475,000       4,325,000       5,275,000 

• ĐÔNG NAM Á (ASEAN) gồm:  Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar (Burma), 

Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timo. 

2. Biểu phí cho 1 khách hàng đi trong phạm vi Châu Á (ASIA - LOẠI TRỪ NHẬT, ÚC, NEW 

ZEALAND) 

Loại tiền tệ: VNĐ 

Thời hạn bảo 

hiểm 

Chương trình 

A 

Chương 

trình B 

Chương 

trình C 

Chương 

trình D 

Chương 

trình E 

Đến 3 ngày           150,000          175,000          200,000          250,000          300,000 

Đến 5 ngày           175,000          225,000          300,000          375,000          425,000 



Đến 8 ngày           225,000          300,000          325,000          400,000          500,000 

Đến 15 ngày           275,000          325,000          425,000          550,000          875,000 

Đến 24 ngày           375,000          450,000          575,000          775,000       1,225,000 

Đến 31 ngày           475,000          525,000          700,000          875,000       1,375,000 

Đến 45 ngày           625,000          700,000       1,000,000       1,375,000       1,950,000 

Đến 60 ngày           750,000          850,000       1,300,000       1,725,000       2,500,000 

Đến 90 ngày        1,050,000       1,125,000       1,875,000       2,400,000       3,225,000 

Đến 120 ngày        1,325,000       1,400,000       2,425,000       3,075,000       3,600,000 

Đến 150 ngày        1,625,000       1,675,000       2,975,000       3,725,000       4,625,000 

Đến 180 ngày        1,900,000       1,950,000       3,550,000       4,425,000       5,750,000 

• CHÂU Á (ASIA) gồm: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Mông Cổ, Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đài Loan, Hàn Quốc, Afghanistan, 
Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Síp, 
Gruzia, Iraq, Iran, Israel, Jordan, Kuwait, Liban, Oman, Palestine, Qatar, Ả Rập Saudi, Syria, Thổ Nhĩ 
Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Yemen (Lưu ý: Nhật Bản, Úc, New Zealand tính thuộc 
phạm vi Toàn Cầu). 

3. Biểu phí cho 1 khách hàng đi trong phạm vi Toàn Cầu 

Loại tiền tệ: VNĐ 

Thời hạn bảo 

hiểm 

Chương trình 

A 

Chương 

trình B 

Chương 

trình C 

Chương 

trình D 

Chương 

trình E 

Đến 3 ngày           175,000          225,000          275,000          300,000          325,000 

Đến 5 ngày           200,000          250,000          300,000          375,000          450,000 

Đến 8 ngày           250,000          325,000          350,000          425,000          575,000 

Đến 15 ngày           300,000          350,000          450,000          625,000       1,125,000 

Đến 24 ngày           425,000          500,000          625,000          850,000       1,425,000 

Đến 31 ngày           500,000          575,000          750,000       1,050,000       1,700,000 

Đến 45 ngày           675,000          725,000       1,025,000       1,400,000       2,300,000 



Đến 60 ngày           800,000          875,000       1,350,000       1,775,000       2,900,000 

Đến 90 ngày        1,075,000       1,150,000       1,925,000       2,475,000       3,300,000 

Đến 120 ngày        1,375,000       1,425,000       2,500,000       3,150,000       4,225,000 

Đến 150 ngày        1,675,000       1,725,000       3,050,000       3,825,000       5,425,000 

Đến 180 ngày        1,950,000       2,000,000       3,650,000       4,550,000       6,625,000 

• TOÀN CẦU (GLOBAL) gồm: Các nước còn lại (bao gồm Nhật Bản, Úc, New Zealand). 

Cách tính phí bảo hiểm 

Từ biểu phí trên, để tính phí bảo hiểm du lịch quốc tế, Quý khách cần cung cấp các thông tin sau: 

➢ Ngày đi; Ngày về; 
➢ Điểm đến (vùng lãnh thổ đến); 
➢ Số người trong đoàn; 

Phí bảo hiểm = Tổng phí của từng người trong đoàn.  

 


